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của ASEAN; coi trọng củng cố và 
mở rộng phát triển các quan hệ hợp 
tác song phương tin cậy, nhất là 
quan hệ với các đối tác chiến lược, 
khai thác có hiệu quả các cơ hội và 
giảm thiểu tối đa những thách thức, 
khó khăn khi tham gia WTO.

Bên cạnh đó, các thể chế kinh 
tế này phải được xây dựng theo 
hướng cho phép phát huy tốt nhất 
vai trò của Nhà nước và doanh 
nghiệp trong tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế, tạo sự đồng thuận 
trong xã hội để vượt qua thách 
thức, chủ động và tích cực hội 
nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Cho 
phép kết hợp nội lực và ngoại lực, 
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại trong điều kiện mới 
thành nguồn lực tổng hợp để công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển 
đất nước nhanh và bền vững; trong 
đó nội lực là nhân tố quyết định đối 
với sự phát triển, các nguồn lực bên 
ngoài có vai trò rất quan trọng giúp 
cho phát huy nội lực mạnh hơn. 
Nền kinh tế độc lập, tự chủ, trước 
hết là độc lập, tự chủ về đường lối, 
chính sách, đồng thời có tiềm lực 
kinh tế đủ sức cạnh tranh trong hội 
nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập và 
hợp tác quốc tế dựa trên các nguyên 
tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, 
bình đẳng, cùng có lợi; giữ vững 
độc lập và định hướng xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ và phát triển nền văn 
hoá dân tộc. Trong hội nhập kinh 
tế quốc tế, lấy phục vụ lợi ích đất 
nước làm mục tiêu cao nhất và là 
nguyên tắc chủ đạo, đồng thời linh 
hoạt, mềm dẻo, phù hợp thông lệ 
quốc tế. 

   					   
PGS.TS. NGUYỄN VĂN LUÂN

1. Dẫn nhập

Quá trình đổi mới kinh tế ở VN 
bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng 
năm 1986. Năm 2011, sự nghiệp 
đổi mới vừa tròn 25 năm. Với một 
phần tư thế kỷ, chúng ta có thể 
tổng kết, rút ra những bài học kinh 
nghiệm cả về mặt lý luận và thực 
tiễn về sự nhận thức và phát triển 
tư duy kinh tế của nền kinh tế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Đổi mới là một quá trình thay 

đổi tư duy, nhận thức, quan điểm 
để xây dưng một cơ chế mới, chính 
sách mới, thể chế mới phù hợp với 
sự vận động của nền kinh tế trong 
sự phát triển của thế giới đương 
đại.

Đổi mới ở nước ta bắt đầu từ 
đổi mới kinh tế, từ đổi mới tư duy, 
sang đổi mới quan điểm, chính 

Luận điểm” Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” xuất 
hiện cùng với quá trình đổi mới và trở thành vấn đề cơ bản trong các quan 
điểm của Đảng và Nhà nước ta. Kinh nghiệm đổi mới ở nước ta trong 
những năm qua cho thấy: Nhờ giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
mà sự nghiệp đổi mới đã thu được những thành quả hết sức quan trọng 
trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ một nước có 
thu nhập thấp (Năm 1986, GDP bình quân đầu ngưới 190 USD) đến nay 
nước ta trở thành nước có thu nhập trung bình (Năm 2010, GDP bình 
quân đầu người đạt 1.160 USD). Kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; trong đó, cơ chế thị trường được 
vận dụng một cách đầy đủ, linh hoạt để phát huy mạnh mẽ và có hiệu quả 
mọi nguồn lực nhằm phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế.

(Xem tiếp trang 44)
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sách, cơ chế và pháp luật. Đó là 
một quá trình gắn lý luận với thực 
tiễn, tổng kết thực tiễn để làm rõ 
lý luận. Từ những khâu đột phá về 
Khoán 10 trong nông nghiệp, xóa 
bỏ tem phiếu, đổi mới công tác kế 
hoạch, xóa bỏ ngăn sông cấm chợ 
từ những năm đầu thập niên 80 của 
thế kỷ XX, đến đại hội VI, đại hội 
VII, đại hội VIII, đại hội IX, đại hội 
X, đại hội XI của Đảng; nhận thức, 
tư duy lý luận về kinh tế thị định 
hướng xã hội chủ nghĩa  ngày càng 
được sáng tỏ.

2. Tư duy lý luận và thực tiễn

Trải qua một thời gian tương 
đối lâu dài chìm đắm trong nhận 
thức về con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội (CNXH) là nền sản xuất lớn 
phát triển có kế hoạch, cân đối, dựa 
trên chế độ công hữu về tư liệu sản 
xuất với hai hình thức sở hữu toàn 
dân và tập thể, với cơ chế quản lý 
tập trung quan liêu bao cấp đã làm 
cho nền kinh tế VN trì trệ, khủng 
hoảng kinh tế, xã hội ngày càng 
trầm trọng. Với tinh thần đấu tranh, 
tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo trên cả 
phương diện lý luận và thực tiễn, 
tháng 12 năm 1986, Đại hội VI của 
Đảng Cộng sản VN đã đề ra đường 
lối đổi mới đất nước toàn diện, 
thừa nhận sự tồn tại khách quan 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần; phê phán cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp, chuyển sang 
hoạch toán kinh doanh theo cơ chế 
thị trường. Đây là cột mốc đánh 

dấu sự chuyển biến quan trọng 
trong nhận thức của Đảng Cộng 
sản VN về CNXH và con đường đi 
lên CNXH ở VN. Quan điểm này 
ngày càng được củng cố và phát 
triển qua các kỳ đại hội. Đại hội VII 
(tháng 6/1991) của Đảng Cộng sản 
VN đã thông qua Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên CNXH (Cương lĩnh 1991). Nội 
dung Cương lĩnh 1991 đã xác định 
đường lối phát triển kinh tế của VN 
là “ phát triển kinh tế nhiều thành 
phần theo định hướng XHCN, vận 

hành theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước”. Đại hội 
VIII (tháng 6 – 1996) của Đảng 
Cộng sản VN tiếp tục khẳng định: 
sản xuất hàng hóa không đối lập với 
CNXH, mà là thành tựu phát triển 
của nền văn minh nhân loại, tồn tại 
khách quan, cần thiết trong công 
cuộc xây dựng CNXH. Đến đại 
hội IX (tháng 4 – 2001) của Đảng 
Cộng sản VN đưa ra khái niệm 
“nền kinh tế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước theo định hướng 
XHCN”. Đại hội X đã khẳng định: 
“phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng CNXH” và coi đây là 
mô hình phát triển kinh tế của VN 
trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

Sự đổi mới tư duy kinh tế từ 
nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 
bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần vận hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước là quá trình nhận thức được 

tổng kết từ thực tiễn giai đoạn đầu 
của công cuộc đổi mới. Từ lý luận 
và thực tiễn chúng ta thấy rõ, kinh 
tế thị trường là sự phát triển tất yếu 
của sản xuất hàng hóa. Kinh tế thị 
trường là một hình thức phát triển 
cao của kinh tế hàng hóa và mang 
tính phổ biến trong xã hội tư bản, 
nhưng không vì thế mà đồng nhất 
kinh tế thị trường với kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. Kinh tế thị trường ra đời 
và phát triển dựa vào các quy luật 
kinh tế khách quan của nó. Quy 
luật giá trị, quy luật cung cầu, quy 
luật cạnh tranh…là những quy luật 
khách quan cho sự phát triển tự 
nhiên của kinh tế thị trường.

Kinh tế thị trường có những 
mặt tích cực nhưng cũng có những 
khuyết tật không thể nào tránh 
khỏi, đòi hỏi phải có nhân tố chủ 
quan để điều chỉnh sự vận động 
của kinh tế thị trường. Nhân tố 
chủ quan đó chính là vai trò điều 
tiết, quản lý của Nhà nước. Trong 
nền kinh tế thị trường hiện đại, các 
nhân tố và cơ cấu quan hệ sản xuất 
cũng đã thay đổi, xuất hiện nhiều 
yếu tố mới trong hệ thống quan hệ 
về sở hữu, tổ chức, quản lý sản xuất 
và phân phối. Những điểm mới 
cần phải được nghiên cứu, tổng kết 
thực tiễn để nâng thành lý luận đưa 
vào mô hình kinh tế thị trường định 
hướng XHCN ở nước ta.

Đại hội XI của Đảng cộng sản 
VN đã khẳng định mô hình phát 
triển kinh tế của VN trong thời kỳ 
quá độ lên CNXH là “phát triển 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN”. Tuy nhiên, mô hình kinh 
tế tổng quát này đang có nhiều vấn 
đề đặt ra trên cả hai phương diện lý 
luận và thực tiễn.
Về lý luận

Thứ nhất; Nội hàm và những 
đặc trưng của nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN, hệ thống lý 

Nội hàm và những đặc trưng của nền kinh 
tế thị trường định hướng XHCN, hệ thống lý 
luận về thể chế kinh tế thị trường định hướng 
XHCN chưa thực sự rõ và chưa tạo được sự 
đồng thuận cao. 
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luận về thể chế kinh tế thị trường 
định hướng XHCN chưa thực 
sự rõ và chưa tạo được sự đồng 
thuận cao. Việc luận giải kinh tế 
thị trường định hướng XHCN còn 
nhiều quan điểm khác nhau về mục 
tiêu và phương tiện nên thiếu tính 
triệt để trong đổi mới tư duy kinh 
tế.

Thứ hai; Chưa nhất quán về 
vấn đề sở hữu trong việc thực hiện 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN nên cơ chế, chính sách và 
các giải pháp tổ chức, quản lý nền 
kinh tế chưa thật minh bạch. 

Thứ ba; Về vai trò “chủ đạo” 
của kinh tế nhà nước vẫn còn nhiều 
quan điểm lý luận khác nhau. Việc 
xác định vai trò chủ đạo của kinh tế 
Nhà nước cần thiết hay không cần 
thiết đang là vấn đề tranh luận giữa 
các nhà chính trị với các nhà kinh 
tế và hoạch định chính sách phát 
triển kinh tế xã hội VN đến năm 
2020 và những năm tiếp theo.
Về thực tiễn 

Thực tiễn là tiêu chuẩn, thước 
đo của chân lý. Sau 25 năm đổi 
mới, mô hình nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN của VN đang 
đặt ra nhiều vấn đề: 

Thứ nhất; Định hướng XHCN 
trong quá trình đổi mới và phát 
triển kinh tế là chưa rõ nét, yếu tố 
thị trường đang lấn át yếu tố định 
hướng XHCN khi khoảng cách 
giàu nghèo ngày càng doãng ra. 
Quá trình đổi mới thể chế chính 
trị chưa đáp ứng yêu cầu của đổi 
mới và phát triển kinh tế. Cơ chế, 
chính sách kinh tế hiện nay thường 
không theo kịp với thực tiễn của sự 
phát triển.

Thứ hai; Vai trò “chủ đạo” và 
bảo đảm “ định hướng XHCN” 
của kinh tế Nhà nước chưa được 
thể hiện rõ nét. Hiệu quả hoạt động 
của các doanh nghiệp nhà nước, 

đặc biệt là các tập đoàn kinh tế nhà 
nước chưa tương xứng với các ưu 
đãi về nhiều mặt của Nhà nước. 
Quá trình chuyển từ cơ chế giao 
vốn sang cơ chế nhà nước đầu tư 
vốn cho doanh nghiệp chưa được 
thực hiện triệt để và minh bạch, 
còn nhiều lúng túng trong tổ chức 
thực hiện. Kinh tế tập thể có quy 
mô nhỏ, hợp tác xã và kinh tế hợp 
tác phát triển chậm. Kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài chủ yếu tập trung 
những ngành thâm dụng lao động 
và tài nguyên; trong khi các ngành 
nghề có sản phẩm công nghệ cao, 
hàm lượng giá trị gia tăng cao còn 
chưa được chú trọng.

Thứ ba; Tăng trưởng kinh tế của 
VN mặc dù khá ấn tượng về con 
số, song còn nhiều vấn đề hạn chế 
như: (i) Tăng trưởng nhanh nhưng 
hiệu quả thấp. Hiệu quả sử dụng 
các yếu tố nguồn lực như vốn, lao 
động, tài nguyên thông qua các chỉ 
số năng suất lao động, suất đầu tư 
tăng trưởng, hay tỉ lệ hao phí năng 
lượng của VN được xếp vào nhóm 
thấp nhất thế giới; (ii) Tăng trưởng 
nhanh nhưng cấu trúc tăng trưởng 
thiếu bền vững. Tăng trưởng kinh 
tế của VN trong những năm qua 
chủ yếu vẫn dựa vào các yếu tố 
tăng trưởng theo chiều rộng, dựa 
vào vốn đầu tư và khai thác quá 
mức nguồn tài nguyên hoặc “nhờ 
vào gia công” mang tính cạnh tranh 
thấp. Cán cân thương mại quốc tế 
ngày càng mất cân đối, cơ cấu xuất 
nhập khẩu thiếu bền vững, không 
có lợi cho tăng trưởng kinh tế. (iii) 
Sự lan tỏa của tăng trưởng kinh 
tế đến các tầng lớp dân cư không 
mạnh, khuynh hướng ảnh hưởng 
tiêu cực có phần gia tăng. Tác động 
của tăng trưởng tới giảm nghèo 
đang có xu hướng giảm và bất bình 
đẳng lại tăng lên tương ứng. 

Quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở VN diễn ra trong 
bối cảnh bùng nổ của cách mạng 
khoa học và công nghệ, thế giới 
bước vào thời kỳ toàn cầu hóa 
với kinh tế trí thức. Đây là cơ hội 
cho nước ta có thể tiếp thu những 
thành tựu khoa học công nghệ hiện 
đại của thế giới để đi nhanh, phát 
triển rút ngắn. Nhưng đây cũng là 
thách thức, nguy cơ tụt hậu nếu ta 
không tận dụng được những thành 
tựu khoa học hiện đại đó mà lại tiếp 
thu, chuyển giao công nghệ lạc hậu, 
gây ô nhiễm môi trường trong quá 
trình mở cửa kêu gọi đầu tư nước 
ngoài thiếu lựa chọn. Để lựa chọn 
và sử dụng được công nghệ hiện 
đại và cách thức quản lý các doanh 
nghiệp trang bị công nghệ hiện đại 
cần phải có đội ngũ chuyên gia, 
kỹ sư giỏi tiếp thu sáng tạo những 
loại công cụ mới, hiện đại. Do đó 
việc đào tạo nhanh, đào tạo có hiệu 
quả nguồn nhân lực chất lượng 
cao phải đi trước và công tác giáo 
dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp 
ứng yếu cầu phát triển kinh tế xã 
hội của đất nước phải có tầm nhìn 
chiến lược đối với hệ thống cơ cấu 
ngành nghề trước mắt và lâu dài.

Xu hướng toàn cầu hóa kinh 
tế, hội nhập kinh tế thế giới và khu 
vực tạo ra một mặt bằng về cơ hội 
đầu tư, thương mại và chuyển giao 
công nghệ giữa các nước. Đây là 
cơ hội nhưng cũng là thách thức 
đối với nước ta. Mọi nước đều có 
thể tham gia vào quá trình quốc tế 
hóa, tận dụng các điều kiện quốc 
tế để phát triển kinh tế của nước 
mình. Như vậy, sẽ diễn ra sự cạnh 
tranh quốc tế gay gắt để tranh thủ 
cơ hội phát triển của từng nước. 
Trong bối cảnh đó, chúng ta hội 
nhập vào nền kinh tế thế giới mà 
không đủ lực lượng vật chất và con 
người để cạnh tranh sẽ bị thua thiệt, 
bỏ lỡ các cơ hội và tăng thêm tụt 
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hậu do sai lầm trong việc lựa chọn 
sai về công nghệ, không biết sử 
dụng công nghệ và cách thức quản 
lý trên cả bình diện vi mô và vĩ mô. 
Trong bối cảnh đó, đòi hỏi chúng 
ta phải có được một hệ thống chính 
sách, luật lệ liên quan đến lựa chọn 
chuyển giao công nghệ, đào tạo 
nguồn nhân lực có năng lực tổ chức 
quản lý sản xuất và nền kinh tế.

Để đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa rút ngắn quá trình 
phát triển ở nước ta, chúng ta cần 
tập trung phát triển một cách đồng 
bộ nền kinh tế thị trường, đặc biệt 
là chuyển mạnh nông nghiệp và 
nông thôn sang sản xuất hàng hóa 
có năng lực cạnh tranh, tăng cường 
hàm lượng khoa học cao vào các 
sản phẩm, kể cả sản phẩm truyền 
thống và sản phẩm mới, sản phẩm 
thông dụng và sản phẩm cao cấp 
trong mọi lĩnh vực của nền kinh 
tế. Đồng thời cần lựa chọn một số 
mặt hàng mới, một số ngành công 
nghiệp mũi nhọn để đầu tư, tạo sự 
đột phá mạnh mẽ cho bước phát 
triển nhanh. 
Kết luận và đề xuất

Sau 25 năm đổi mới, nền kinh 
tế nước ta cơ bản đã vận hành theo 
kinh tế thị trường và hội nhập kinh 
tế quốc tế. Nước ta đã là thành 
viên của tổ chức thương mại quốc 
tế WTO, lợi dụng thời cơ, vượt 
qua thách thức để thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
trong thập niên thứ hai của thế kỷ 
XXI. Những yếu tố định hướng 
XHCN “dân chủ, công bằng, văn 
minh”, thực hiện tiến bộ và công 
bằng xã hội ngay trong từng bước 
đi và từng chính sách của Đảng và 
Nhà nước. 

Để mô hình kinh tế thị trường 
định hướng XHCN phát huy một 
cách mạnh mẽ, thực hiện mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh sớm trở thành 
hiện thực; Chúng ta cần phải:

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường để thúc đẩy quá trình cơ cấu 
lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng, tạo sự ổn định kinh tế 
vĩ mô. Nền kinh tế phải thực sự vận 
hành theo cơ chế thị trường: cơ chế 
tự điều tiết nền kinh tế theo những 
quy luật của kinh tế thị trường. Hạn 
chế tối đa sự can thiệp bằng biện 
pháp hành chính của Nhà nước vào 
thị trường.

Phát triển đồng bộ các yếu tố thị 
trường và loại hình thị trường; đặc 
biệt là thị trường tài chính với cơ 
cấu hoàn chỉnh, vận hành an toàn 
và hiệu quả.

Đẩy mạnh và nâng cao vai 
trò quản lý của Nhà nước đối với 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN. Nhà nước tập trung vào 

việc ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện 
môi trường kinh doanh, hoàn thiện 
hệ thống pháp luật bảo đảm cạnh 
tranh bình đẳng, minh bạch của 
tất cả các loại hình doanh nghiệp 
trong nền kinh tế. Nhà nước cần 
chú trọng hơn nữa vào việc giải 
quyết các vấn đề kinh tế xã hội 
mà “bàn tay thị trường” không thể 
hoặc thực hiện không hiệu quả dẫn 
tới sự thất bại của thị trườngl
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